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Chọn  đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Oxit là:

A. Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố hoá học khác.

B. Hợp chất của nguyên tố phi kim với một nguyên tố hoá học khác.

C. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hoá học khác.

D. Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hoá học khác.

Câu 2: Oxit bazo nào sau đây được dùng làm chất hút ẩm trong phòng thí nghiệm?
A. FeO                           B. CaO                           C. CuO                         D. K2O

Câu 3: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong số các kim loại?
A. Vàng                        B. Bạc                             C. Đồng                      D. Nhôm
Câu 4: Chất nào sau đây là muối trung hòa: 

A. NaHSO4                B.Ba(HCO3)                       C.KHCO3
             D.CaCO3
Câu 5: Công thức nào sau đây là của khí etilen

A. CH4                      B. C2H6                 C. C2H4                 D. C4H10
Câu 6: Xúc tác của quá trình điều chế axit axetic đi từ rượu etylic là?
A. Men giấm            B. Nhiệt độ            C. Axit đặc         D. Ánh sáng
Câu 7: Dung dịch axit clohiđric  tác dụng với canxicacbonat sinh ra khí?
A. Không màu, mùi trứng thối   
                    B. Không màu, mùi hắc          

C. Không màu, không mùi         
                    D. Màu nâu đỏ, mùi hắc       
Câu 8: Phản ứng giữa dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thuộc loại:

A. Phản ứng thế                

               B. Phản ứng trung hoà            

C. Phản ứng hoá hợp                                       D. Phản ứng oxi hoá – khử

Câu 9: Axit axetic không thể tác dụng với chất nào?
A. Mg                    B. Cu(OH)2           C. Na2CO3           D. Ag
Câu 10: Trong thành phần chất protein ngoài các nguyên tố C, H, O thì nhất thiết phải có nguyên tố nào dưới đây?
A. P                  B. S                         C. N                         D. Fe
Câu 11. Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng  quan sát được là:

A.  Có kết tủa trắng xanh


       
 B. Có khí thoát ra

C. Có kết tủa đỏ nâu.


           D. Kết tủa màu trắng

Câu 12: Nhỏ vài giọt dung dịch iot vào ống nghiệm chứa hồ tinh bột ở nhiệt độ thường, sẽ thấy xuất hiện?
A. Màu xanh        B. Màu hồng           C. Màu đỏ           D. Màu vàng
Câu 13: Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đầy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây:
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Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí O2?

A. Cách 1
        B. Cách 2
       C. Cách 3
 D. Cách 2 hoặc Cách 3

Câu 14: Có 2 mảnh lụa bề ngoài giống nhau, một mảnh làm bằng tơ tằm và một mảnh được chế từ gỗ bạch đàn. Chọn cách đơn giản nhất để phân biệt chúng trong các cách sau:

A. Ngâm vào nước xem mảnh nào ngấm nước nhanh hơn lag làm từ gỗ.

B. Giặt rồi phơi, mảnh nào mau khô hơn mảnh đó làm bằng tơ tằm.
C. Đốt một mẩu, có mùi khét là làm bằng tơ tằm.

D. Không thể phân biệt được.
Câu 15: Có các dung dịch NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4, Ba(OH)2. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết?
A. Phenolphtalein                     B. Qùy tím

C. BaCl2                                    D. AgNO3
Câu 16: Hỗn hợp khí gồm H2 và CO2, làm thể nào để thu được khí H2 tinh khiết?
A. Dẫn hỗn hợp qua CuO               B. Dẫn qua dung dịch axit

C. Dẫn qua dung dịch brom           D. Dẫn qua dung dịch nước vôi trong

Câu 17:Khối lượng C cần dùng để khử hoàn toàn 8 gam CuO tạo thành Cu và CO2 là:

A. 1,2 gam       B.2,4 gam
C.0,6 gam
D.3,6 gam
Câu 18:Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít CO (đktc). Thể tích không khí cần cho phản ứng trên là: 
 A.21,4 lít        B.24 lít
                C.26 lít
D.28 lít
Câu 19:Biết tỉ khối hơi của X so với khí metan là 2,875. Công thức phân tử của X là:    A. CH4O        B.C2H6O
          C. C3H8O
           D. C2H4O2
Câu 20: Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng :
A.16,0 gam.
    B.20,0 gam
       C.32,0 gam.
D.26,0 gam.         

Câu 21:Khi đốt cháy hoàn toàn một lít khí X thu được 3 lít CO2. Biết các khí đo ở cùng điều kiện áp suất và nhiệt độ. Vậy X là:

A. C3H8.         B. C2H6
          C. C2H4
          D. C2H2
Câu 22: Dẫn 1,12 lít hỗn hợp khí gồm CO, H2 vừa đủ qua bột đồng (II) oxit nung ở nhiệt độ cao. Khối lượng đồng thu được sau phản ứng là:

A. 2,0 gam            B.3,2 gam          C. 1,2 gam     D. 4,2 gam
Câu 23. Khi hòa tan hiđroxit kim loại M(OH)2 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thu được dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%. Kim loại M là: (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32;  Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65)

A. Mg                            B. Zn
                            C. Fe  
                         D. Cu
                         
Câu 24.  Khử m (g) một oxit sắt bằng khí CO nóng dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được Fe và khí A. Hòa tan hết lượng Fe trên bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 1,68 lít khí H2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ khí A bằng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10 (g) kết tủa. Công thức oxit sắt là:

A. FeO
        B. Fe2O3
                        C. Fe3O4
          D. Không xác định
Câu 25. Cho 2,68 gam hỗn hợp hai muối của hai kim loại đều có hóa trị II tác dụng hết với dung dịch HCl. Thu được 0,672 lít khí cacbonic ở đktv và dung dịch A. Khối lượng muối trong dung dịch A là: 
A.
3,01 g

           B. 3,17 g    C.
2,01 g

            D. 4,01 g
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